
NHỮNG THUỐC BHYT CÓ LẠI 

(CẬP NHẬT NGÀY 11/05) 

 
ST

T 

Tên thuốc Hoạt chất  Hàm lượng 

1 Meglucon 1000 Metformin 1000mg 

2 Venrutine Vitamin C + Rutine 100mg+500mg 

3 Oliveirim Flunarizin 10mg 

4 Dosulvon Bromhexin  
4mg/5ml (thuốc nước 

uống – gói) 

5 A.T Ascorbic Syrup Acid ascorbic 
100mg/5ml (thuốc nước 

uống - ống) 

6 

 
Usaneuron 300 Gabapentin 300mg 

7 KLACID Clarithromycin 125mg/5ml (lọ 60ml) 

8 XATRAL XL 10mg Alfuzosin 10mg 

9 VITAMIN PP  500mg 

10 FEFASDIN 60 Fexofenadin 60mg 

11 AGILECOX 200 Celecoxib 200mg 

 


